
  THUẾ TỈNH LÂM ĐỒNG 

THUẾ CƠ SỞ 2 TỈNH LÂM ĐỒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /TB-TCS2 Phường 1 Bảo Lộc, ngày       tháng 9  năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản 

      thu khác thuộc ngân sách nhà nước 

 

Căn cứ Điều 7 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của 

Quốc hội; 

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Thuế cơ sở 2 tỉnh Lâm Đồng - Tổ quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1 thực 

hiện công khai thông tin 144 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu 

khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/8/2026 với số tiền là 13.300 triệu 

đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ ba trăm triệu đồng ). 

Lý do công khai: Người nộp thuế không chấp hành nghĩa vụ thuế và các 

khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 

7 Luật Quản lý Thuế số 108/2025/QH15 và điểm a.2 khoản 1 Điều 4 Nghị định 

252/2026/NĐ-CP. 

(Danh sách chi tiết người nộp thuế kèm theo). 

 Thuế cơ sở 2 tỉnh Lâm Đồng - Tổ quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1 trân 

trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết./.  

 
Nơi nhận:             KT.TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ 
- Thuế tỉnh Lâm Đồng;  PHÓ TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ 

- Trang thông tin điện tử Thuế tỉnh Lâm Đồng;  

- Lãnh đạo TCS2; 

- Lưu: VT, QLDN1, lthoa.                                                                  

 

                                                                                                                

                                                                                                                Nguyễn Văn Linh  
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          THUẾ TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THUẾ CƠ SỞ 2 TỈNH LÂM ĐỒNG Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 

   Đơn vị tính: Triệu đồng  

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ kinh doanh 

Số tiền 

thuế nợ 

đến thời 

điểm 

31/8/2026 

TỔ QLDN 1   13.300 

1 0302567652-081 

Chi Nhánh Công Ty Tnhh Một Thành Viên Blue Exchange 

Tại Bảo Lộc 

Số 811 đường Trần Phú, Phường B'Lao, tỉnh Lâm 

Đồng 61 

2 0313241645-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Cà Phê Thiên Nhiên Berry Viet 

116 Trần Quốc Toản tổ 12, Phường B'Lao, Tỉnh 

Lâm Đồng 4 

3 0314402704-001 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Năng 

Lượng Hưng Thịnh 

Thôn 5, Quốc lộ 20, Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 13 

4 0316396446 Công Ty Cổ Phần Amavi Kombucha 

22 Lý Tự Trọng, khu 10, Phường 2 Bảo Lộc tỉnh 

Lâm Đồng 15 

5 0316540918 Công Ty TNHH Sacn Kim Thủy 63/6 Ngô Đức Kế,  Phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng 19 

6 0316542030 Công Ty TNHH Xây Dựng Ltt 

211 Đường số 32, Phường An Lạc, Quận Bình 

Tân, TP. Hồ Chí Minh 25 

7 3301725950 Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Hoàng Nam VN 

Số 1/32 đường Trần Quý Cáp , TDP 27, Phường 2 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 9 
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8 3701136565-001 Chi Nhánh 1 - Công Ty Tnhh Công Nghiệp Trân Nguyên 

141/7 Đường Lữ Gia, Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 15 

9 3800234771 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Sơn 

Số 841/4A Trần Phú, Phường B'Lao, tỉnh Lâm 

Đồng 80 

10 5400472239 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính Phú Cường 

Số 10 Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Cầu Giấy Hà 

Nội 45 

11 5800271551 Công Ty TNHH  Xây Dựng Đoàn Kết 

Số 491 đường Trần Phú, Phường B'Lao, tỉnh Lâm 

Đồng 1.315 

12 5800332821 Doanh Nghiệp Tư Nhân SX - TM Việt Huy Số 905A Trần Phú, Phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng 2.331 

13 5800356244 Công Ty Tnhh Mtv Sản Xuất Và Thương Mại Sao Vàng 

KCN Hà Giang, Số 99 đường Phạm Ngọc Thạch, 

Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 3 

14 5800402500 DNTN Duy Chương 619 Trần Phú, Phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng 4 

15 5800422507 Công Ty TNHH Xây Dựng Khang Thịnh 

Số 855 Quốc Lộ 20, Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 10 

16 5800423437 Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phúc Đạt 

Số 57A Hai Bà Trưng, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 193 

17 5800426163 Công Ty TNHH Xây Dựng Thuận Tiến 

13 Nguyễn Chí Thanh - Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 69 

18 5800444557 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tiến Hà 

68 Nguyễn Chí Thanh , Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 4 

19 5800490867 Công Ty TNHH  SX - TM - DV Vĩnh An 153 Lam Sơn, Phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng 264 

20 5800531873 Công Ty TNHH  Phương Minh 

Số 29, Tổ 9, khu 5A, Phường B'Lao, tỉnh Lâm 

Đồng 10 

21 5800561719 Công Ty TNHH Anh Đức 164 đường 1/5, Phường B'Lao tỉnh Lâm Đồng 9 
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22 5800594168 Công Ty TNHH Xe Tơ - Dệt Lụa Hà Bảo Khu 8, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 10 

23 5800596599 Công Ty TNHH  MTV Mai Thịnh 

Số 7 - 11 đường Lê Hồng Phong, Phường 1 Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng 41 

24 5800654113 Công Ty TNHH Thành Chí 

Số 100, Lý Thường Kiệt, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 995 

25 5800793357 Công Ty TNHH Tường Long 

Số 26 đường Lý Tự Trọng, Phường 2 Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 3 

26 5800825094 Công Ty TNHH Nguyên Thanh 

Số 39/9 Lý Tự Trọng, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 1.076 

27 5800903560-003 Chi Nhánh Công Ty TNHH Mạnh Tuấn - Mỏ Cao Lanh 4B 

Số 49B, Nguyễn Trường Tộ, Phường 3 Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 3 

28 5800924218 Công Ty TNHH Lâm Điền 

Số 72 Trần Quốc Toản, Phường B'Lao, tỉnh Lâm 

Đồng 17 

29 5800932667 Văn Phòng Công Chứng Đỗ Văn Tuấn 333 Trần Phú, Phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng 3 

30 5800936848 Công Ty TNHH Uyên Duyên Anh Huy 

Số 345/41 Lý Thường Kiệt, Tổ 15, Phường 1 Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng 12 

31 5801001269 Công Ty TNHH Lụa Việt 

Số 153A Nguyễn Công Trứ, Phường 2 Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 4 

32 5801009719 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sông Hương 

Số 54/16 Hà Giang, Phường B'Lao, tỉnh Lâm 

Đồng 5 

33 5801012126 Công Ty TNHH Trà Tằng Vĩnh An Thôn 12, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 604 

34 5801135801 Doanh Nghiệp TN Dương Anh Dũng Thôn 2, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 7 

35 5801183273 Công Ty TNHH Rượu Linh Chi Trường Phát Lâm Đồng 

Số 25 Trần Nguyên Đán, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 19 
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36 5801195800 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vương Việt An Số 931 Trần Phú, Phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng 27 

37 5801209570 Công Ty TNHH Hồng Vững Đại Nam 

Số 54, Đinh Tiên Hoàng,  Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đống 46 

38 5801230420 Công Ty TNHH My Phát Châu 

Số 96 – 98 Ngô Tất Tố, Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 157 

39 5801239261 

Công Ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại An Việt Kiến 

Phát 

Số 184 Phan Đình Phùng, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 17 

40 5801240757 Công Ty TNHH Thái Phát Việt 

Hẻm 84, Nguyễn Công Trứ, Phường 2 Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 18 

41 5801243035 Công Ty TNHH Ngọc Bắc Bình 

37D Nguyễn Văn Cừ, Phường B'Lao, tỉnh Lâm 

Đồng 50 

42 5801248844 Công Ty TNHH Trà & Cà Phê Trường Tín 

Số 128, Lý Thái Tổ, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 21 

43 5801269957 Công Ty TNHH Hoàng Minh Window 

Số 8/12,  Đinh Tiên Hoàng, Phường 1 Bảo Lộc , 

tỉnh Lâm Đồng 12 

44 5801298690 Công Ty TNHH Hưng An Phúc Lâm Đồng 

Số 33 đường 28 tháng 3, Khu phố 2, Phường 

B'Lao, tỉnh Lâm Đồng 5 

45 5801302040 Công Ty TNHH TM-DV Âu Việt 

Số 261/2A đường Trần Phú, Phường B'Lao, tỉnh 

Lâm Đồng 55 

46 5801302756 

Công Ty TNHH Sản Xuất, Thương Mại & Dịch Vụ Trương 

Gia 

Số 199 đường Chu Văn An, Phường 2 Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 347 

47 5801304707 Công Ty TNHH Thanh Huy BL 

Số 15/20, Tuệ Tĩnh, Phường B'Lao, tỉnh Lâm 

Đồng 3 

48 5801307666 Công Ty TNHH Ứng Dụng Công Nghệ Việt Mỹ 

127 Nguyễn Văn Cừ, Phường B'Lao, tỉnh Lâm 

Đồng 43 

49 5801316477 Công Ty TNHH Diệu Trần 

Số 96/19/28 đường Tố Hữu, Tổ 20, Phường B'Lao, 

tỉnh Lâm Đồng 46 
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50 5801317061 Công Ty TNHH Linh An Phát Bảo Lộc 

Số 79/1/14 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 22 

51 5801318989 Công Ty TNHH TM - DV Tân Nhật Minh Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 67 

52 5801320184 Công Ty TNHH SX - TM Thành Sang 

Số 216 đường Bùi Thị Xuân, Phường 1 Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 4 

53 5801321678 Công Ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục & Du Lịch Cao Cấp RV 

Hẻm 447 Lý Thường Kiệt, Phường 1 Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 26 

54 5801336184 Công Ty TNHH Redesigner 

103 Chu Văn An, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 7 

55 5801341593 Công Ty TNHH Trà - Cà Phê Đỗ Uyên Số 30 Lữ Gia, Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 6 

56 5801358967 Công Ty TNHH Thịnh Hiền Bảo Lộc Số 98 Tố Hữu, Phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng 35 

57 5801363815 Công Ty TNHH Vitaco Việt Thái 

Số 112A đường Lam Sơn, Phường B'Lao,  tỉnh 

Lâm Đồng 4 

58 5801370026 Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Khánh Nam 

Số 54/24A  Bế Văn Đàn, Phường B'Lao, tỉnh Lâm 

Đồng 4 

59 5801370925 Công Ty TNHH Huỳnh Duy Tân 

Số 73 đường Phan Huy Chú Phường B'Lao, tỉnh 

Lâm Đồng 4 

60 5801371492 Công Ty TNHH Minh Thông Granite Số 304, Quốc Lộ 20,Phường B'Lao tỉnh Lâm Đồng 112 

61 5801374542 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đại Lộc Châu Tổ 2, Thôn 4 Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 5 

62 5801375899 Công Ty TNHH May Mặc Tiến An 

Số 22 đường Nguyễn Trường Tộ, Phường 3 Bảo 

Lộc , tỉnh Lâm Đồng 6 

63 5801377085-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Huy Phát Thôn 2, Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 5 
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64 5801377423 

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Du Lịch B'Lao Bảo 

Lộc 

Số 286/17 đường Trần Phú , Phường B'Lao, tỉnh 

Lâm Đồng 330 

65 5801379029 Công Ty TNHH Linh Nguyễn XD 

70/10 Lê Hồng Phong, Phường 1 Bảo Lộc ,Tỉnh 

Lâm Đồng 47 

66 5801381204 Công Ty TNHH TM - DV Tuấn Đại Phát 

Số 80/22 Đinh Tiên Hoàng, Phường 2 Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 3 

67 5801382173 Công Ty TNHH Nga Mười Lâm Đồng Thôn 4, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 54 

68 5801396955 Công Ty Cổ Phần An Hưng Coffee Số 33A Trần Phú, Phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng 11 

69 5801403271 

Công Ty TNHH Tư Vấn, Xây Dựng Và Thương Mại Xuân 

Nghiêm 

Số 53/142 đường 1/5, Phường B'Lao, tỉnh Lâm 

Đồng 123 

70 5801408745 Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện Xuân Tri 

Hẻm 76D, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 4 

71 5801410783 Doanh Nghiệp Đấu Giá Tư Nhân Trung Lập 

33/39/06 đường 1/5, Phường B'Lao, tỉnh Lâm 

Đồng 6 

72 5801414812 Công Ty TNHH  Kiến Trúc Xây Dựng Arcvn 

Số 1042, Quốc lộ 20, Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 4 

73 5801423581 Công Ty TNHH Thanh Thảo Garment 

02 Nguyễn Tuân, Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 361 

74 5801428893 Công Ty TNHH Sơn Bảo Lộc 

Số 64 đường Nguyễn Văn Cừ Phường B'Lao, tỉnh 

Lâm Đồng 19 

75 5801429907 Công Ty TNHH Cửa Đẹp Phát Thành Đạt Bảo Lộc 

Số 891 đường Trần Phú, Phường B'Lao, tỉnh Lâm 

Đồng 15 

76 5801434417 Công Ty TNHH  Vận Tải Bích Phương 

Số 110/33 Lê Phụng Hiểu, Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 73 

77 5801436238 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc - Đá Quý Ngọc Bích Lâm 

Số 437A Nguyễn Văn Cừ, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 3 
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78 5801446148 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A Sa La Thôn 3, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 153 

79 5801468487 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lộc Phát Hoài 

Số 1885B Quốc lộ 20, Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 4 

80 5801478044 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tuệ Nghi 

Hẻm 402 Phan Đình Phùng, Phường 3 Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 42 

81 5801478245 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng I Phan 

41 Chu Văn An, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 3 

82 5801479506 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gia Phát Bảo Lâm Thôn 7, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 669 

83 5801480325 Công Ty TNHH Hải Sơn Bảo Lộc 

Số 454 Trần Hưng Đạo, Phường B'Lao, tỉnh Lâm 

Đồng 93 

84 5801480903 Công Ty TNHH MTV Trần Minh Hoàng 

89 Tăng Bạt Hổ, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 246 

85 5801481079 Công Ty TNHH Mười Nga Lâm Đồng Thôn 4, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 115 

86 5801481939 Công Ty TNHH Bò Lạc Cảnh 

206/7 Huỳnh Thúc Kháng, Tổ 2, Phường 2 Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng 56 

87 5801484150 Công Ty TNHH Mạ Reo 

15 Nguyễn Gia Thiều, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 472 

88 5801484986 Công Ty Cổ Phần Tm & Dịch Vụ Thảo Nguyên 

Hẻm 123/66A  Đường Mạc Đĩnh Chi, Phường 2 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 5 

89 5801486253 Công Ty TNHH Thịnh Phát Bảo Lộc SG 

88 Huỳnh Thúc Kháng,  Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 12 

90 5801486503 Công Ty TNHH TM - DV BLC Số 126 Đội Cấn, Phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng 9 

91 5801487063 

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Thương Mại Và Dịch Vụ Blao 

Hưng Phát 905 Trần Phú, Phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng 22 
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92 5801488772 

Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Và Thương Mại Dũng 

Tiến 28B Hoài Thanh, Phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng 12 

93 5801489825 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Thành Công Lado 520 Quốc Lộ 20, Phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng 3 

94 5801492063 Công Ty TNHH Garage Gia Khang 

Số 9 Trần Hưng Đạo, Phường B'Lao, tỉnh Lâm 

Đồng 37 

95 5801492909 Công Ty TNHH Thiết Kế Đồ Hoạ Bricks 

Số 100, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

B'Lao, tỉnh Lâm Đồng 46 

96 5801494487 Công Ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Lâm Đồng 

Số 42 Sư Vạn Hạnh, Phường B'Lao, tỉnh Lâm 

Đồng 372 

97 5801495032 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hồng Quang Thạch Thôn 8, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 4 

98 5801495152 Công Ty TNHH Xây Dựng Đạt Thịnh Phát Holdings 

Số 42 Đinh Tiên Hoàng , Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 24 

99 5801495586 

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Giáo Dục 

2P Archi 

52B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 8 

100 5801498636 Công Ty TNHH Trà Nguyễn Hữu 

Số 380/8 Phan Đình Phùng, Phường 3 Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 140 

101 5801499044 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải T&T 311 Trần Phú, Phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng 56 

102 5801499728 Công Ty TNHH Nha Khoa Smile HD Số 481 Trần Phú, Phường B'Lao , tỉnh Lâm Đồng 17 

103 5801503050 Công Ty TNHH Bảo Uyên Retreat 

Hẻm 38 Nguyễn An Ninh,  Phường 2 Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 6 

104 5801506051 Công Ty TNHH Vận Tải Nguyên Phúc Bảo Lộc 

129/2A Lý Thường Kiệt,  Phường 1 Bảo Lộc , tỉnh 

Lâm Đồng 83 

105 5801506340 Công Ty TNHH  Luyến Thương 

335/31A Phan Đình Phùng, Phường 2 Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 8 
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106 5801507224 Công Ty TNHH Suất Ăn Bảo Lộc Food 

Số 02 Triệu Quang Phục, Phường B'Lao, tỉnh Lâm 

Đồng 4 

107 5801507390 Công Ty TNHH Phân Phối Độc Quyền Lâm Thuận Phát 

54/28/9 Phan Chu Trinh, Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 18 

108 5801508845 

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Đức - Bảo 

Lộc 

Số 140A Lý Thái Tổ, phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 12 

109 5801514895 Công Ty TNHH TM Nội Thất Việt 

SV4-03A ĐƯỜNG N2, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 26 

110 5801516123 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Du Lịch Trác Việt 108 D Đường 1/5, Phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng 9 

111 5801517511 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại VT Anh Tuấn 

70 Lý Chính Thắng, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 8 

112 5801519445 Công Ty TNHH  An Gia Phát Construction 

1222/33 Quốc lộ 20, Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 16 

113 5801519558 Công Ty TNHH SX TM DV Victory 

Số 32 đường Trần Nhật Duật,  Phường 2 Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 49 

114 5801520899 Công Ty TNHH Giải Pháp Điện Smart 

Số 345/43 Trần Phú, Phường B'Lao, tỉnh Lâm 

Đồng 6 

115 5801522127 Công Ty Cổ Phần HXH 108 D Đường 1/5, Phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng 7 

116 5801525343 Công Ty TNHH  Một Thành Viên Vũ Như Khang 

Số 163 Bùi Thị Xuân, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 14 

117 5801525569 Công Ty TNHH Đại Lâm Môn 

số 777/43, Quốc Lộ 20, Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 3 

118 5801525706 

Công Ty TNHH Sản Xuât - Thương Mại - Xây Dựng Tuấn 

Linh 

84B Đường Lam Sơn, Phường B'Lao, tỉnh Lâm 

Đồng 6 

119 5801527679 Công Ty TNHH Đồ Gỗ Bảo Việt 

Số 660 Nguyễn Văn Cừ, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 3 

120 5801529073 Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Topnotch Vietnam 

10 Cao Bá Quát, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 4 
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121 5801529348 Công Ty TNHH Trung Tâm Giáo Dục Đăng Quang 

Số 87 Lý Thường Kiệt,Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 4 

122 5801533591 Doanh Nghiệp Tư Nhân Garage Tân Phát 

97 Đinh Tiên Hoàng, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 35 

123 5801533601 Công Ty TNHH MTV NTTT Express 

385 Lý Thường Kiệt, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 34 

124 5801534098 Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Alpha Số 10 Trần Phú, Phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng 8 

125 5801535165 Công Ty TNHH Nông Trại Cà Phê Cộng 84 

Xóm 4 - Tổ 37, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 23 

126 5801535408 Công Ty TNHH TM - DV - DL Gió Cao Nguyên 

Số 17 Phan Đăng Lưu, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 24 

127 5801536930 Công Ty TNHH May Mặc KOG 

Số 20 Quang Trung, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 3 

128 5801537620 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Suntrip 178 Tản Đà, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 269 

129 5801538208 Công Ty TNHH Vận Tải Tân Quang Hà 

Số 10 Xuân Diệu, Thôn Tân Ninh, Phường 3 Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng 31 

130 5801538430 Công Ty TNHH TM Và DV HT Hưng Thịnh 

02 Blaosire, xóm 4, Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 206 

131 5801538744 Công Ty TNHH Nguyễn Thế Đức Số 3/34 Đội Cấn, Phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng 55 

132 5801539561 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dũng Phiến 

54 Nguyễn Văn Cừ, Phường B'Lao, tỉnh Lâm 

Đồng 37 

133 5801539875 

Công Ty TNHH Thương Mại & Phát Triển Nông Nghiệp 

Khải Đình Số 204 Trần Phú , Phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng 3 

134 5801545244 Văn Phòng Đảng Ủy Phường B'Lao 

118 Trần Quốc Toản, Phường B'Lao, tỉnh Lâm 

Đồng 10 

135 5801546939 Công Ty TNHH Nông Sản Thủy Mộc Đambri Thôn 11, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 12 

136 5801547474 Công Ty TNHH Cải Tạo Xe Cơ Giới Lâm Đồng 

Đầu đường tránh phía Nam, Phường B'Lao, tỉnh 

Lâm Đồng 5 
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137 5801549707 Công Ty TNHH Nguyễn Ken 

1428 Quốc lộ 20, thôn 03, Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 7 

138 5801549866 Công Ty TNHH Kiến Trúc - Nội Thất Vũ Đại Phát 

105 Ngô Tất Tố, Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 6 

139 5801550572 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Thp Coffee 

395 Nguyễn Văn Cừ, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 31 

140 5801552065 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tùng Ngọc Thạnh 

653 Nguyễn Văn Cừ, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 3 

141 5801553005 Công Ty TNHH Chế Biến & Thương Mại Cth 

472 Phan Đình Phùng, Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 40 

142 5801553118 Công Ty TNHH Ngọc Long Plus 

61/24 Trần Hưng Đạo, Phường B'Lao, tỉnh Lâm 

Đồng 3 

143 5801557088 Công Ty CP Lộc Tiến LĐ 

360/11 Phan Đình Phùng, Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 31 

144 5801563525 Công Ty TNHH Khang Thịnh Garden 

số 87, đường Nguyễn Thái Học, Phường 2 Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng 14 
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